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ĐỌC - HIỂU 4,0 

1 - Thể loại của văn bản là phóng sự. 

- Dấu hiệu để nhận biết thể loại: tường thuật lại sự kiện có thực với đầy đủ thời gian, 

địa điểm, con người liên quan cụ thể; thể hiện quan điểm/ đánh giá của người viết 

đối với vấn đề. 

Lưu ý: Học sinh cần nêu chính xác 2 ý, mỗi ý đúng được 0,25 điểm. 

0,5 

2 Sự kiện chính mà văn bản đã thuật lại: ngày hội hiến tóc vì bệnh nhân ung thư do 

khách sạn Novotel Nha Trang phối hợp với các salon tóc tổ chức ngày 14 tháng 6. 

Lưu ý: Học sinh chỉ cần nêu chính xác thông tin liên quan đến nội dung sự kiện 

(ngày hội hiến tóc vì bệnh nhân ung thư) và thông tin về đối tượng thực hiện (khách 

sạn Novotel Nha Trang phối hợp với các salon tóc) hoặc thời gian tổ chức (ngày 14 

tháng 6), mỗi phương án đúng được 0,25 điểm. 

0,5 

3 Học sinh cần xác định rõ ngôi kể (0,5 điểm) và nêu 2 tác dụng của ngôi kể đã xác 

định (mỗi tác dụng được 0,25 điểm).  

Có thể theo gợi ý sau:  

- Văn bản được trần thuật (kể chuyện)/ ghi chép theo ngôi thứ ba. 

- Ngôi kể này tạo sự khách quan, trung lập trong bày tỏ cảm xúc, thái độ; tạo được 

cái nhìn bao quát, đa chiều đối với sự kiện chính mà văn bản đã thuật lại. 

1,0 

4 Học sinh cần nêu rõ biểu hiện cụ thể giúp nhận ra yếu tố biểu cảm trong văn bản 

(0,25 điểm) với bằng chứng cụ thể được trích dẫn (0,25 điểm) và nêu 2 tác dụng 

của yếu tố này đối với văn bản (mỗi tác dụng được 0,25 điểm).  

Có thể theo gợi ý sau:  

- Yếu tố biểu cảm xuất hiện trong văn bản chủ yếu qua từ ngữ mà tác giả sử dụng để 

miêu tả cảm giác đối với sự kiện (không gian ấm áp) và dành để gọi những chi tiết, 

những con người có liên quan đến sự kiện (những chiến binh đang kiên cường chống 

chọi với bệnh tật, tia nắng nhỏ trong ngày u tối, một món quà tinh thần…). 

- Yếu tố này đã bộc lộ thái độ xúc động, ngợi ca, tôn vinh của người viết đối với sự 

kiện ngày hội hiến tóc vì bệnh nhân ung thư trong VB, giúp người đọc hiểu rõ về sự 

kiện và có được sự đồng cảm với người viết. 

1,0 

5 Phần trả lời của học sinh gồm 2 nội dung: nêu đánh giá cụ thể về nhan đề của văn bản 

(0,25 điểm) và 3 nguyên nhân đưa đến đánh giá ấy (0,75 điểm). 

Học sinh tự do nêu quan điểm, miễn thuyết phục và hợp lý. 

Có thể theo gợi ý sau: 

Đây là một nhan đề tạo điểm nhấn, giàu ý nghĩa nhân văn nhưng cần điều chỉnh. 

Nguyên nhân: 

- Nhan đề này đã nhấn mạnh vào một nhân vật tiêu biểu trong sự kiện ngày 

hội hiến tóc vì bệnh nhân ung thư. 

- Nhan đề này tô đậm được tấm lòng của nhân vật này đối với những hoàn 

cảnh bất hạnh, tấm lòng này được thể hiện qua quá trình nuôi tóc và đoạn đường di 

chuyển đến Nha Trang để tham gia sự kiện. 

- Tuy nhiên, nhan đề thiếu sự bao quát khi chỉ nhắc đến người đàn ông này mà 

quên đi nhiều tấm lòng vàng khác đang cùng anh trao đi yêu thương trong việc làm 

thiện nguyện này. 

1,0 

Tổng điểm phần I 4,0 

II VIẾT 6,0 

1 Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để phân tích những nét đặc sắc nghệ 2,0 



thuật của văn bản Người đàn ông nuôi tóc dài 4 năm chạy xuống Nha Trang 

hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư (Trần Hoài). 

a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn  

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ, cộng trừ trong 

khoảng 50 - 100 chữ) của đoạn văn. 

- Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc 

xích hoặc song hành  

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: những nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản 

Người đàn ông nuôi tóc dài 4 năm chạy xuống Nha Trang hiến tóc tặng bệnh nhân 

ung thư (Trần Hoài). 

0,25 

c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:  

(1) Lựa chọn ngôi kể 

(2) Kết hợp yếu tố tự sự cùng yếu tố biểu cảm, yếu tố thuyết minh, yếu tố nghị luận  

(3) Vai trò của những nét đặc sắc nghệ thuật này đối với chủ đề và thông điệp.  

Lưu ý: HS có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết 

phục.  

- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm. 

- Cho 0,5 nếu viết được ý (1) nếu nêu được ngôi kể và tác dụng của việc lựa chọn 

ngôi kể này đối với văn bản. Nếu chỉ nêu chung chung mà không phân tích tác 

dụng thì chỉ cho 0,25 điểm. 

- Cho 0,5 điểm cho ý (2) nếu phân tích có kèm bằng chứng cụ thể từ văn bản. Nếu 

chỉ nêu chung chung thiếu bằng chứng cụ thể thì chỉ cho 0,25 điểm. 

- Cho 0,25 điểm nếu nêu được ý (3).  

- Cho 0,25 điểm nếu diễn đạt hay và có ý sáng tạo. 

1,5 

d. Diễn đạt 

Trừ điểm nếu diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu 

thả. 

Cụ thể như sau: 

- Mắc từ 4 - 6 lỗi trừ 0,5 điểm 

- Mắc từ 7 - 8 lỗi trừ 0,75 điểm 

- Mắc trên 8 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu. 

 

2 Viết bài nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về hai quan điểm trong việc thực hiện 

các công tác thiện nguyện. 
4,0 

a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng bài văn 

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của kiểu bài nghị luận xã hội và dung lượng bài 

văn (khoảng 600 chữ, cộng trừ trong khoảng 100 - 200 chữ)  

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: suy nghĩ về hai quan điểm trong việc thực hiện 

các công tác thiện nguyện. 
0,5 

c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu. 

HS có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau miễn là hợp lí và thuyết phục; 

cần xem xét trừ điểm các lỗi về hình thức và diễn đạt. Tham khảo cách triển khai và 

một số nội dung cụ thể sau: 

1. Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận (hai quan điểm trong việc thực hiện 

các công tác thiện nguyện). 

2. Thân bài.  

2.1. Giải thích  

- Công tác thiện nguyện là những hoạt động tự nguyện xuất phát từ tinh thần trách 

nhiệm và lòng nhân ái nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.  

- Nêu suy nghĩ: quan điểm công tác này cần được nhân rộng và có sức lan tỏa xã 

3,25 



hội tốt hơn (1) và đề cao tính âm thầm, vô tư thuần túy trong thiện nguyện, tránh 

“truyền thông hóa”, chú trọng đến hình thức hơn giá trị cơ bản (2) đều có mặt tích 

cực và hạn chế. 

2.2. Ý kiến về quan điểm (1) 

- Việc thực hiện qui mô, quảng bá rộng rãi cho công tác thiện nguyện sẽ giúp lan 

tỏa tinh thần nhân ái và thu hút đa dạng nguồn lực xã hội, tăng tính kết nối với 

nhiều mạnh thường quân, nhà tài trợ, từ đó mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao 

hiệu quả của công tác.  

- Tuy nhiên, việc này cũng đối diện với nguy cơ biến thiện nguyện trở thành công 

cụ đánh bóng tên tuổi cho người tổ chức, thậm chí có thể gây tổn thương lòng tự 

trọng và làm giảm đi giá trị nhân văn vốn có của hành động thiện nguyện.  

2.2. Ý kiến về quan điểm (2) 

- Quan điểm này giúp công tác này giữ được trọn vẹn bản chất nhân văn của nó, góp 

phần tôn vinh, nuôi dưỡng lối sống nhân ái, khiêm nhường, bảo vệ quyền riêng tư, 

tạo cảm giác an toàn và thân thiện hơn cho người được hỗ trợ, tránh được nguy cơ bị 

thương mại hóa hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân.  

- Dẫu vậy, các hoạt động thiện nguyện diễn ra âm thầm sẽ dẫn đến việc khó nhân 

rộng, khiến tiềm năng hỗ trợ bị thu hẹp, dễ khiến những hoạt động này bị nghi ngờ về 

tính minh bạch hoặc hiệu quả thực tế của nó. 

2.4. Mở rộng, nâng cao vấn đề 

- Phê phán những kẻ sống ích kỉ, hẹp hòi với những hoàn cảnh khó khăn và những kẻ 

trục lợi trên hoạt động thiện nguyện. 

- Đề xuất những giải pháp để công tác thiện nguyện được tổ chức hiệu quả, tinh tế. 

3. Kết bài: Khẳng định quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản 

thân.  

Lưu ý: HS có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết 

phục.  

- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm. 

- Cho 0,25 điểm nếu mở bài và kết bài đúng yêu cầu. 

- Cho 0,5 điểm: nêu và làm rõ được yêu cầu 2.1.  

- Cho 0,75 điểm nếu nêu được 2 ý của yêu cầu 2.2 và có bằng chứng tương ứng; 

cho 0,5 điểm nếu chỉ nêu được 1 ý và có bằng chứng tương ứng hoặc nêu được 2 ý 

nhưng thiếu bằng chứng; cho 0,25 điểm nếu chỉ nêu được 1 ý và thiếu bằng chứng. 

- Cho 0,75 điểm nếu nêu được 2 ý của yêu cầu 2.3 và có bằng chứng tương ứng; 

cho 0,5 điểm nếu chỉ nêu được 1 ý và có bằng chứng tương ứng hoặc nêu được 2 ý 

nhưng thiếu bằng chứng; cho 0,25 điểm nếu chỉ nêu được 1 ý và thiếu bằng chứng. 

- Cho 0,5 điểm nếu nêu được 2 ý của yêu cầu 2.4; cho 0,25 điểm nếu chỉ nêu được 

1 ý. 

- Cho 0,5 điểm nếu diễn đạt hay và có ý sáng tạo. 

d. Diễn đạt 

Trừ điểm lỗi diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu 

thả.  

- Mắc từ 6 - 8 lỗi trừ 0,5 điểm  

- Mắc từ 9 - 12 lỗi trừ 1,0 điểm  

- Mắc trên 12 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu. 

 

Tổng điểm phần II 6,0 

Tổng điểm toàn bài (I + II) 10,0 

 

 



BÀI LÀM GỢI Ý 

I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1.  

Thể loại của văn bản là phóng sự. 

Dấu hiệu để nhận biết thể loại: tường thuật lại sự kiện có thực với đầy đủ thời gian, địa điểm, con người liên 

quan cụ thể; thể hiện quan điểm/ đánh giá của người viết đối với vấn đề. 

Câu 2. Sự kiện chính mà văn bản đã thuật lại: ngày hội hiến tóc vì bệnh nhân ung thư do khách sạn Novotel 

Nha Trang phối hợp với các salon tóc tổ chức ngày 14 tháng 6. 

Câu 3. Nhận xét về ngôi kể của văn bản:  

Văn bản được trần thuật (kể chuyện)/ ghi chép theo ngôi thứ ba. 

Ngôi kể này tạo sự khách quan, trung lập trong bày tỏ cảm xúc, thái độ; tạo được cái nhìn bao quát, đa 

chiều đối với sự kiện chính mà văn bản đã thuật lại. 

Câu 4. Tác dụng của yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản: 

Yếu tố biểu cảm xuất hiện trong văn bản chủ yếu qua từ ngữ mà tác giả sử dụng để miêu tả cảm giác đối với 

sự kiện (không gian ấm áp) và dành để gọi những chi tiết, những con người có liên quan đến sự kiện (những chiến 

binh đang kiên cường chống chọi với bệnh tật, tia nắng nhỏ trong ngày u tối, một món quà tinh thần…). 

Yếu tố này đã bộc lộ thái độ xúc động, ngợi ca, tôn vinh của người viết đối với sự kiện ngày hội hiến tóc vì 

bệnh nhân ung thư trong văn bản, giúp người đọc hiểu rõ về sự kiện và có được sự đồng cảm với người viết. 

Câu 5. Đánh giá về nhan đề của văn bản: 

Đây là một nhan đề tạo điểm nhấn, giàu ý nghĩa nhân văn nhưng cần điều chỉnh. 

Nguyên nhân: 

- Nhan đề này đã nhấn mạnh vào một nhân vật tiêu biểu trong sự kiện ngày hội hiến tóc vì bệnh nhân ung 

thư. 

- Nhan đề này tô đậm được tấm lòng của nhân vật này đối với những hoàn cảnh bất hạnh, tấm lòng này 

được thể hiện qua quá trình nuôi tóc và đoạn đường di chuyển đến Nha Trang để tham gia sự kiện. 

- Tuy nhiên, nhan đề thiếu sự bao quát khi chỉ nhắc đến người đàn ông này mà quên đi nhiều tấm lòng 

vàng khác đang cùng anh trao đi yêu thương trong việc làm thiện nguyện này. 

II. VIẾT 

Câu 1. Viết đoạn văn nghị luận văn học: 

 Phóng sự “Người đàn ông nuôi tóc dài 4 năm chạy xuống Nha Trang hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư” của 

Trần Hoài đã khiến người đọc ấn tượng bởi sự đặc sắc đến từ những nghệ thuật nổi bật của văn bản. Đầu tiên, 

ngôi kể thứ ba khiến việc bày tỏ cảm xúc, thái độ được khách quan, trung lập và tạo được cái nhìn bao quát, đa 

chiều đối với sự kiện chính mà văn bản đã thuật lại. Hơn thế, việc kết hợp yếu tố tự sự cùng yếu tố biểu cảm (thể 

hiện qua từ ngữ mà tác giả sử dụng để miêu tả cảm giác đối với sự kiện và dành để gọi những chi tiết, những con 

người có liên quan), yếu tố thuyết minh (thông tin về tiêu chí của tóc được hiến), yếu tố nghị luận (tác giả đánh giá 

“mỗi mái tóc được trao đi là tình yêu thương âm thầm gửi đến những chiến binh đang kiên cường chống chọi 

với bệnh tật”, “một mái tóc không thể làm nên phép màu, nhưng có thể là … lời động viên âm thầm, là hơi ấm 

của tình người”) vừa góp phần làm tăng giá trị tư liệu và tính phi hư cấu cho văn bản vừa làm sâu sắc thêm tư 

tưởng, tình cảm của người viết. Những nét nghệ thuật này đã tô đậm thêm chủ đề và thông điệp giàu ý nghĩa về 

lòng yêu thương, về sự chia sẻ trong cuộc sống. Văn bản cũng giúp chúng ta càng hiểu rõ hơn nhận định sau 

của Giáo sư Huỳnh Như Phương: “Phóng sự văn học là sự kết hợp giữa tính xác thực của báo chí và tính biểu 

cảm của văn chương, nơi ngòi bút người viết không chỉ phản ánh hiện thực mà còn lay động cảm xúc, đánh 

thức lương tri và kiến tạo chiều sâu nhân văn cho sự kiện.” 

Câu 2. Viết bài văn nghị luận xã hội: 

“Chúng ta đều yếu đuối khi không chịu suy nghĩ.” – lời nhắn nhủ này của Voltaire đã cảnh tỉnh con người 

về sự thờ ơ trong nhận thức đối với các vấn đề phức tạp của đời sống. Trong dòng chảy cuồn cuộn của xã hội 

hiện đại, không ít lần con người phải đối mặt với những “mỏm đá ngầm” – những vấn đề tưởng chừng giản đơn 

nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến từng cá nhân và cộng đồng. Chẳng hạn như hai gợi ý rất đáng lưu tâm về việc 



triển khai, tổ chức công tác thiện nguyện mà đề bài đã nêu. Đây chính một “mỏm đá ngầm” cần được mỗi 

người hiểu đúng và nhìn nhận nghiêm túc.  

Công tác thiện nguyện là những hoạt động tự nguyện xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái 

nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Chính vì giá trị tốt đẹp ấy mà nhiều người cho rằng công 

tác này cần được nhân rộng và có sức lan tỏa xã hội tốt hơn. Tuy nhiên, cũng không ít người đề cao tính âm 

thầm, vô tư thuần túy trong thiện nguyện, tránh “truyền thông hóa”, chú trọng đến hình thức hơn giá trị cơ bản. 

Theo góc nhìn cá nhân, cả hai quan điểm này đều có mặt tích cực và hạn chế của nó. 

Trước hết, chúng ta không thể phủ nhận tác động to lớn của việc thực hiện qui mô, quảng bá rộng rãi cho 

công tác thiện nguyện. Việc này sẽ giúp lan tỏa tinh thần nhân ái và thu hút đa dạng nguồn lực xã hội, tăng tính 

kết nối với nhiều mạnh thường quân, nhà tài trợ, từ đó mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của công 

tác. Khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Quỹ Quốc gia về An ninh và An sinh Xã 

hội phát động quyên góp khẩn cấp để cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi (tháng 9/2024), với sự tham gia 

của hàng loạt cơ quan báo chí, truyền hình, chiến dịch này được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm và đóng 

góp của xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những lợi ích thiết thực, việc quảng bá thiện nguyện cũng gây lo lắng khi 

đối diện với nguy cơ trở thành công cụ đánh bóng tên tuổi cho cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức nào đó. Đặc 

biệt, việc đưa hình ảnh người được giúp đỡ lên truyền thông một cách thiếu tế nhị có thể gây tổn thương lòng tự 

trọng và làm giảm đi giá trị nhân văn vốn có của hành động thiện nguyện. Đây là những hệ quả khiến việc thực 

hiện qui mô, quảng bá rộng rãi công tác thiện nguyện cần phải cân nhắc thật kĩ. 

Từ đó, chúng ta dễ hiểu vì sao nhiều người ủng hộ quan điểm cho rằng công tác thiện nguyện chỉ nên là 

những sẻ chia kín tiếng. Vốn xuất phát từ tấm lòng chân thành, việc đề cao tính âm thầm, vô tư thuần túy trong 

thiện nguyện giúp công tác này giữ được trọn vẹn bản chất nhân văn của nó, góp phần tôn vinh, nuôi dưỡng lối 

sống nhân ái, khiêm nhường. Không phải vô tình mà Ralph Waldo Emerson, triết gia người Mỹ, đã cho rằng: “Sự 

tử tế thực sự thường rất kiệm lời.” Hơn thế, điều này còn bảo vệ quyền riêng tư, tạo cảm giác an toàn và thân thiện 

hơn cho người được hỗ trợ, tránh được nguy cơ bị thương mại hóa hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân. Tuy 

nhiên, các hoạt động thiện nguyện diễn ra âm thầm sẽ dẫn đến việc khó nhân rộng, khiến tiềm năng hỗ trợ bị thu 

hẹp. Thêm vào đó, nếu thiếu sự chia sẻ với công chúng, hoạt động thiện nguyện có thể thiếu sự giám sát, dẫn đến 

nghi ngờ về tính minh bạch hoặc hiệu quả thực tế của nó. 

Hiểu được vấn đề, chúng ta càng phải lên án những kẻ sống ích kỉ, hẹp hòi với những hoàn cảnh khó khăn và 

những kẻ trục lợi trên hoạt động thiện nguyện. Những trường hợp “phông bạt” lộ diện trong hoạt động thiện 

nguyện sau cơn bão Yagi là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho chúng ta rằng thiện nguyện cần sự minh bạch và xuất phát 

từ tấm lòng chân thành. Thêm vào đó, truyền thông thiện nguyện cũng cần tinh tế, chọn lọc, lấy sự tôn trọng 

con người làm trung tâm và đặt hiệu quả thực chất lên trên yếu tố hình ảnh, để mỗi hành động sẻ chia thực sự 

chạm đến trái tim cộng đồng. 

Thomas Carlyle từng nói: “Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài mà nằm ở sự tốt đẹp 

và giàu có của tâm hồn.” Từ góc nhìn của người trẻ, cá nhân người viết và bao thanh niên khác hiểu được rằng 

đóng góp vô tư, chia sẻ chân thành trong những công tác thiện nguyện là cách để kiến tạo hạnh phúc và bồi đắp 

thêm cho sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn. Vì vậy, chúng ta cần khẳng định: nhận thức và kiến giải sâu sắc về 

cách thức tổ chức công tác thiện nguyện đã cho mỗi người trẻ cơ hội nhìn lại, định hướng bản thân để hoàn thiện 

nhân cách, tìm thấy hạnh phúc thực sự trong sự sẻ chia cần có với mọi người. 

 


